PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN QUẶNG SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT, DIATOMIT VÀ TALC ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương )

Phụ lục 1
THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN DỰ BÁO QUẶNG SERPENTIN

(Theo tài liệu lưu trữ địa chất)

	TT
	Tên mỏ, điểm quặng
	Mức độ nghiên cứu
	Trữ lượng và TNDB (ngàn tấn)
	Tổng

	
	
	
	A
	B
	C1
	C2
	

	1
	Bãi Áng (Thanh Hoá)
	TD
	3.233
	1.596
	2.588
	7.717
	15.134

	2
	Tế Thắng (Thanh Hoá)
	ĐG
	 
	 
	2.428
	6.663
	9.091

	3
	Thượng Hà (Lào Cai)
	TD
	980
	2.086
	13.336
	4.739
	21.141

	4
	Tất Thắng (Phú Thọ)
	TD
	 
	219
	580
	 
	799

	Tổng cộng
	4.213
	3.901
	18.932
	19.119
	46.165

	A+B+C1
	27.046
	 
	 


 

Phụ lục 2
DANH M ỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THĂM DÒ QUẶNG SERPENTIN

(Giai đoạn đến năm 2015)

	TT
	Tên dự án
	Vốn đầu tư
	Mục tiêu trữ lượng
	Thời gian thực hiện

	1
	Thăm dò bổ sung mỏ serpentin Thanh Hoá (khối siêu mafic Núi Nưa sau khi đã được điều tra đánh giá
	15-20 tỷ VNĐ
	20 triệu tấn cấp C1, 5 triệu tấn cấp A+B.
	2016-2020

	2
	Thăm dò mỏ serpentin Tế Thắng (Thanh Hoá)
	5-10 tỷ VNĐ
	6 triệu tấn cấp C1, 3 triệu tấn cấp B+C1
	2008-2015

	3
	Thăm dò bổ sung mỏ serpentin Thượng Hà (Lào Cai)
	15-20 tỷ VNĐ
	15 triệu tấn cấp C1, 6 triệu tấn cấp A+B.
	2008-2015


 

Phụ lục 3
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG SERPENTIN QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

 
	TT
	Công trình
	Nguồn cung cấp quặng
	Công suất (t/n)
	Vốn đầu tư (tỷ VNĐ)
	Thời gian thực hiện

	1
	Khai thác, chế biến mỏ serpentin Bãi Áng (Thanh Hoá)
	Mỏ Bãi Áng
	300.000-350.000
	Đầu tư mở rộng

(40-50 tỷ)
	2008-2015

	2
	Xưởng nghiền serpentin 

(Thanh Hoá)
	Mỏ Bãi Áng
	80.000- 100.000
	Đầu tư mới (40-50 tỷ)
	2008-2015

	3
	Khai thác, chế biến mỏ serpentin Thượng Hà (Lào Cai)
	Mỏ Thượng Hà
	200.000- 250.000
	Đầu tư mới (30-35 tỷ)
	2008-2015


 

Phụ lục 4
THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN DỰ BÁO QUẶNG BARIT

(Theo tài liệu lưu trữ địa chất)

	TT
	Tên mỏ, điểm quặng
	Mức độ
	Trữ lượng và TNDB quặng

(ngàn tấn)
	Tổng

	
	
	
	B
	C1
	C2
	P1
	

	 
	Vùng Lai Châu
	 
	 
	43
	4.062
	16.820
	21.626

	1
	Đông Pao
	ĐG
	 
	608
	2.278
	15.220
	18.106

	2
	Na Cưa
	ĐG
	 
	135
	1.784
	 
	1.920

	3
	Bắc Nậm Xe
	ĐG
	 
	 
	 
	1.600
	1.600

	 
	Vùng Cao Bằng
	 
	 
	 
	389
	630
	1.019

	4
	Chè Pẻn
	ĐG
	 
	 
	129
	34
	163

	5
	Na Ke
	ĐG
	 
	 
	260
	 
	260

	6
	Bản Vai- Bản Ran
	ĐG
	 
	 
	 
	596
	596

	 
	Vùng Lạng Sơn
	 
	 
	 
	25
	49
	74

	7
	Bản Hấu, Nà Chanh, Tung Pha
	ĐG
	 
	 
	25
	49
	74

	 
	Vùng Bắc Giang
	 
	90
	233
	135
	 
	458

	8
	Làng Cao (Núi Am, Núi Cả, Núi Hin)
	TD
	90
	233
	135
	 
	458

	 
	Vùng Tuyên Quang
	 
	 
	257
	1.186
	379
	1.822

	9
	Xóm Húc, Nước Luân, Khuôn Bén
	ĐG
	 
	 
	90
	128
	218

	10
	Năng Khào - Hà Vị
	ĐG
	 
	 
	456
	251
	708

	11
	Ngãi Thắng, Đồng Bèn, Húc, Việt Thắng
	ĐG
	 
	12
	231
	 
	243

	12
	Ao Sen
	TD
	 
	223
	402
	 
	625

	13
	Thượng Ấm (Đồng Bèn)
	 
	 
	22
	7
	 
	29

	 
	Vùng Bắc Trung Bộ
	 
	 
	192
	370
	 
	562

	14
	Bao Tre
	ĐG
	 
	126
	179
	 
	305

	15
	Sơn Thành
	TK
	 
	66
	191
	 
	257

	 
	Tổng cộng
	 
	90
	1.425
	6.168
	17.878
	25.561


 

Phụ lục 5
DANH M ỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THĂM DÒ QUẶNG BARIT

(Giai đoạn đến năm 2015)

	TT
	Tên dự án
	Vốn đầu tư (tỷ VNĐ)
	Mục tiêu trữ lượng (triệu tấn)

	1
	Thăm dò mỏ Chè Pẻn, Nà Ke, Bản Vai, Bản ran (Cao Bằng)
	15-20
	0,8 triệu tấn cấp B +C1

	2
	Mỏ barit Nà Cưa (Lai Châu)
	50
	1,5 triệu tấn cấp B +C1

	3
	Thăm dò quặng barit vùng Năng Khào- Hà Vị (Tuyên Quang)
	15-20
	0,5 triệu tấn cấp B +C1

	4
	Xóm Hoắc, Nước Luân, Khuôn Bén (Tuyên Quang)
	15-20
	0,2 triệu tấn cấp B+C1

	5
	Ngãi Thắng, Đồng Bèn, Húc, Việt Thắng (Tuyên Quang)
	15-20
	0,2 triệu tấn cấp B +C1


 

Phụ lục 6
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG BARIT QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

	TT
	Công trình
	Nguồn cung cấp quặng barit
	Công Suất (t/n)
	Vốn đầu tư (tỷ VNĐ)

	Giai đoạn đến năm 2015

	1
	Xưởng sản xuất barit (Bắc Giang)
	Mỏ Làng Cao (Núi Chúa, Núi Am,Núi cả, Núi Hin)
	10.000
	Đầu tư mở rộng (10-15 tỷ)

	2
	Xưởng sản xuất barit chất lượng cao (Tuyên Quang)
	Xóm Hoắc, Nước Luân, Năng Khào - Hà Vị, Ngãi Thắng, Đồng Bèn, Ao Sen, Thượng Ấm, Khuôn Bén
	1.500-2.500
	Đầu tư mới

(25 tỷ)

	3
	Xưởng sản xuất barit (Cao Bằng)
	Chè Pẻn, Nà ke, Bản Vai - Bản Ran
	50.000
	Đầu tư mới (35 tỷ)

	4
	Xưởng sản xuất barit Bao Tre (Thanh Hoá)
	Mỏ Bao Tre 
	1.500-2.000
	10-15 tỷ

	5
	Xưởng sản xuất barit Sơn Thành (Nghệ An)
	Mỏ Sơn Thành 
	1.500-2.000
	10-15 tỷ

	6
	Xưởng tuyển Đông Pao (Lai Châu)
	Thân quặng F3 mỏ Đông Pao 
	40.000
	Theo dự án đất hiếm

	7
	Xưởng tuyển Nà Cưa (Lai châu)
	Thân quăng 9, 16 mỏ Đông Pao
	1.500 - 2.000
	Theo dự án đất hiếm

	Giai đoạn 2016 - 2025

	1
	Xưởng sản xuất barit chất lượng cao (Lai Châu)
	Mỏ Đông Pao

Trà Rũa
	5.000-10.000
	Đầu tư mới

(90-100 tỷ)


 

Phụ lục 7
THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN DỰ BÁO QUẶNG GRAFIT

(Theo tài liệu lưu trữ địa chất)

	TT
	Tên mỏ, điểm quặng
	Mức độ nghiên cứu
	Trữ lượng và TNDB (ngàn tấn)
	Tổng

	
	
	
	A
	B
	C1
	C2
	P1
	

	I
	Vùng Tây Bắc
	1. 037
	1.041
	1.707
	12.690
	9.694
	26.169

	1
	Nậm Thi (Lào Cai)
	TD
	1.037
	1.041
	1.707
	5.975
	 
	9.760

	2
	Bảo Hà (Yên Bái)
	ĐG
	 
	 
	 
	5.525
	9.694
	14.949

	3
	Mậu A (Yên Bái)
	ĐG
	 
	 
	 
	136
	 
	136

	4
	Yên Thái (Yên Bái)
	ĐG
	 
	 
	 
	1.324
	 
	1.324

	II
	Vùng Trung Bộ
	 
	 
	356
	1.856
	 
	3.330

	1
	Hưng Nhượng (Quảng Ngãi)
	TD
	 
	 
	356
	1856
	 
	2.212

	2
	Tiên An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	918

	Cộng
	 
	1.037
	1.041
	2.063
	14.546
	9.694
	29.299

	A+B+C1
	4.141
	 
	 
	 

	A+B+C1+C2
	14.169
	 
	 


 

Phụ lục 8
DANH M ỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THĂM DÒ QUẶNG GRAFIT

(Giai đoạn đến năm 2015)

	TT
	Tên dự án
	Vốn đầu tư
	Mục tiêu trữ lượng

	 

1
	Thăm dò quặng graphit Bảo Hà (Yên Bái)
	14-15 tỷ VNĐ
	15 triệu tấn quặng cấp C2, 5 triệu tấn quặng cấp C1.

	2
	Thăm dò quặng graphit Yên Thái (Yên Bái)
	14-15 tỷ VNĐ
	1 triệu tấn quặng cấp C2, 500 ngàn tấn quặng cấp C1.


 

Phụ lục 9
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG GRAFIT QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

	TT
	Công trình
	Nguồn cung cấp quặng grafit
	Công Suất (t/n)
	Vốn đầu tư (VNĐ)

	Giai đoạn đến năm 2015

	1
	Nhà máy tuyển grafit Cổ Phúc (Yên Bái)
	Mỏ Mậu A, Yên Thái, Bảo Hà và các mỏ grafit của tỉnh Yên Bái
	5.000-10.000
	Đầu tư mở rộng (25-30 tỷ)

	2
	Nhà máy tuyển grafit Hưng Nhượng (Quảng Ngãi)
	Mỏ Grafit Hựng Nhượng
	10.000-13.000
	Liên doanh đầu tư mới ( 50-60 tỷ)

	3
	Nhà máy tuyển (Lào Cai)
	Mỏ grafit Nậm Thi
	5.000-10.000
	Đầu tư mới khi có thị trường (25-30 tỷ)

	Giai đoạn 2016 - 2025

	1
	Nhà máy tuyển grafit Cổ Phúc (Yên Bái)
	Mỏ Mậu A, Yên Thái, Bảo Hà và các mỏ grafit thuộc tỉnh Yên Bái
	15.000-20.000
	Đầu tư mở rộng hoặc xây thêm xưởng tuyển mới (50-60 tỷ)

	2
	 
	Mỏ Hưng Nhượng và Nậm Thi tiếp tục duy trì hoạt động nếu có thị trường tiêu thụ.
	 
	 


 

Phụ lục 10
THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN DỰ BÁO QUẶNG FLUORIT

(Theo tài liệu lưu trữ địa chất)

	TT
	Tên mỏ, điểm quặng
	Mức n/c
	Trữ lượng và TNDB (ngàn tấn)
	Tổng

	
	
	
	B
	C1
	C2
	P1
	

	 
	Vùng Lai Châu
	 
	 
	912,74
	1.073,09
	6.137,767
	8.123,597

	1
	Na Cưa
	ĐG
	 
	287,90
	596,13
	 
	884,030

	2
	Đông Pao-Bình Lư
	ĐG
	8,52
	577,94
	353,86
	137,767
	7069,567

	 
	Vùng Cao Bằng
	 
	 
	4,55
	0,99
	 
	5,54

	3
	Cao Sơn
	TD
	 
	4,55
	0,99
	 
	5,54

	 
	Vùng Thái Nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	8.508,00

	4
	Mỏ Núi Pháo
	 
	 
	 
	 
	 
	8.508,00

	 
	Vùng Phú Yên
	 
	 
	46,90
	123,11
	107,00
	277,00

	5
	Xuân Lãnh
	ĐG
	 
	46,90
	123,11
	107,00
	277,00

	Tổng cộng
	 
	8,52
	964,18
	1.197,19
	6.137,980
	16.914,137


 

Phụ lục 11
DANH M ỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THĂM DÒ QUẶNG FLUORIT

(Giai đoạn đến năm 2015)

	TT
	Tên dự án
	Vốn đầu tư (VNĐ)
	Mục tiêu trữ lượng

	1
	Thăm dò quặng Xuân Lãnh (Phú Yên)
	15 đến 20 tỷ
	15-25 triệu tấn.


 

Phụ lục 12
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG FLUORIT QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

	TT
	Công trình
	Nguồn cung cấp quặng fluorit
	Công Suất (t/n)
	Vốn đầu tư (VNĐ)

	Giai đoạn đến năm 2015

	1
	Khai thác và chế biến fluorit (Phú Yên)
	Mỏ Xuân Lãnh
	5.000-6.000
	Đầu tư mở rộng (35-40 tỷ)

	2
	Khai thác và chế biên fluorit Đông Pao
	Thân quặng F3 mỏ Đông Pao
	1.300
	Liên doanh đầu tư mới

	3
	Khai thác và chế biên fluorit Nà Cưa (Lai Châu)
	Thân quặng 9 và 16 mỏ Nà Cưa
	1.500
	Đầu tư mở rộng

	4
	Khai thác và chế biên fluorit (Thái Nguyên)
	Mỏ Núi Pháo
	196.000
	Liên doanh đầu tư mới

	Giai đoạn 2016 - 2025

	1
	 
	Duy trì hoạt động ổn định các mỏ trên.
	 
	 


 

Phụ lục 13
THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN DỰ BÁO QUẶNG BENTONIT

(Theo tài liệu lưu trữ địa chất)

	TT
	Tên mỏ, điểm quặng
	Mức độ nghiên cứu
	Trữ lượng và TNDB (ngàn tấn)
	Tổng

	
	
	
	C1
	C2
	P1
	

	 
	Vùng quặng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên
	 
	5.418
	6.815
	24.167
	36.670

	1
	Tam Bố (Lâm Đồng)
	TDSB
	389
	153
	3.699
	4.241

	2
	Gia Quy (Bà Rịa-Vũng Tàu)
	TDSB
	3.990
	6.239
	 
	10.229

	3
	Nha Mé (Bình Thuận)
	KS
	1.039
	423
	2.996
	4.458

	4
	Sông Lòng Sông (Binh Thuận)
	KS
	 
	 
	17.472
	17.742

	 
	Vùng Thanh Hoá
	 
	 
	76.144
	 
	76.144

	5
	Bãi thải Cổ Định 
	 
	 
	924
	 
	924

	6
	Bãi thải Triệu Sơn
	 
	 
	40060
	 
	40.060

	7
	Bãi thải Mậu Lâm
	 
	 
	35160
	 
	35.160

	Tổng cộng
	 
	5.418
	82.959
	3.699
	95.072


 

Phụ lục 14
DANH M ỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THĂM DÒ QUẶNG BENTONIT

(Giai đoạn đến năm 2015)

	TT
	Tên dự án
	Vốnđầu tư (VNĐ)
	Mục tiêu trữ lượng

	1
	Thăm dò nâng cấp mỏ Tam Bố (Lâm Đồng)
	15-20tỷ
	4 triệu tấn cấp B + C1

	2
	Thăm dò mỏ Sông Lòng Sông, Nha Mé (Bình Thuận)
	20-25 tỷ
	5 triệu tấn cấp B + C1

	3
	Thăm dò mỏ Cổ Định (Thanh Hoá)
	20-25 tỷ
	70 triệu tấn cấp B+ C1


 

Phụ lục 15
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN QUẶNG BENTONIT QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

	TT
	Công trình
	Nguồn cung cấp quặng bentonit
	Công Suất (t/n)
	Vốn đầu tư (VNĐ)

	Giai đoạn đến năm 2015

	1
	Xưởng chế biến Di Linh ( Lâm Đồng)
	Mỏ Tam Bố
	25.000-30.000
	Đầu tư mở rộng (25-30 tỷ)

	2
	Xưởng chế biến Nha Mé (Bình Thuận)
	Mỏ Nha Mé
	30.000-35.000
	Đầu tư mới (30-35 tỷ)

	3
	Xưởng chế biến DMC (Yên Viên)
	Mỏ Cổ Định và thu mua
	20.000-30.000
	Mỏ rộng (25-30 tỷ)

	4
	Xưởng chế biến Sông Lòng Sông (Bình Thuận)
	Mỏ Sông Lòng Sông
	15.000-20.000
	Đầu tư mới (20-25 tỷ)

	Giai đoạn 2016 - 2025

	1
	Xưởng chế biến Di Linh ( Lâm Đồng)
	Mỏ Tam Bố
	50.000-60.000
	Đầu tư mở rộng (40-50 tỷ)

	2
	Xưởng chế biến Nha Mé (Bình Thuận)
	Mỏ Nha Mé
	60.000-70.000
	Đầu tư mở rộng (80-90 tỷ)

	3
	Xưởng chế biến DMC (Yên Viên)
	Mỏ Cổ Định và thu mua
	50.000-60.000
	Đầu tư mở rộng (25-30tỷ)

	4
	Xưởng chế biến Sông Lòng Sông 
	Mỏ Sông Lòng Sông
	70.000-80.000
	Đầu tư mở rộng (90-100 tỷ)


 

Phụ lục 16
THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN DỰ BÁO QUẶNG DIATOMIT

(Theo tài liệu lưu trữ địa chất)

	TT
	Tên mỏ, điểm quặng
	Mức độ nghiên cứu
	Trữ lượng và TNDB (ngàn tấn)
	Tổng

	
	
	
	C1
	C2
	P1
	

	 
	Tỉnh Lâm Đồng
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đại Lào 
	TD
	900
	8.000
	 
	8.900

	 
	Tỉnh kon Tum
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Kon Tum 
	TK-ĐG
	 
	 
	25 600
	25.600

	 
	Tỉnh Phú Yên
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hòa Lộc 
	TK-TD
	3.710
	10.171
	23.882
	37.763

	4
	Tùy Dương
	KSKT
	 
	3.450
	 
	3.450

	Cộng
	 
	4.610
	21.621
	49.482
	75.713

	Cộng C1+C2
	 
	26.231
	 
	 


 

Phụ lục 17
DANH M ỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THĂM DÒ QUẶNG DIATOMIT

(Giai đoạn đến năm 2015)

	TT
	Tên dự án
	Vốn đầu tư (VNĐ)
	Mục tiêu trữ lượng

	1
	Thăm dò mở rộng mỏ Hòa Lộc (Phú Yên)
	15-20
	5 triệu tấn cấp C1

	2
	Thăm dò mỏ Tùy Dương (Phú Yên)
	10-15
	1 triệu tấn cấp C1

	3
	Thăm dò mỏ diatomit Đại Lào (Lâm Đồng)
	60-70 tỷ
	8 triệu tấn cấp B+ C1


 

Phụ lục 18
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN DIATOMIT QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

	TT
	Công trình
	Nguồn cung cấp quặng
	Công Suất (t/n)
	Vốn đầu tư (VNĐ)

	Giai đoạn đến năm 2015

	1
	Khai thác và chế biên diatomit Phú Yên
	Mỏ Tuỳ Dương
	90.000-100.000
	Đầu tư mở rộng (45-50 tỷ)

	2
	Khai thác và chế biên diatomit Lâm Đồng
	Mỏ Đại Lào
	70.000-80.000
	Đầu tư mở rộng (35-40 tỷ)

	3
	Chế biến diatomit chất lượng cao ở Phú Yên
	Mỏ Hoà Lộc, Tuỳ Dương 
	30.000-45.000
	30-35 tỷ

	Giai đoạn 2016 - 2025

	1
	Khai thác và chế biên diatomit Phú Yên
	Mỏ Tuỳ Dương
	110.000-160.000
	Đầu tư mở rộng (90-100 tỷ)

	2
	Khai thác và chế biên diatomit Lâm Đồng
	Mỏ Đại Lào
	90.000-120.000
	Đầu tư mở rộng (115-130 tỷ)

	3
	Chế biến diatomit chất lượng cao ở Phú Yên
	Mỏ Hoà Lộc, Tuỳ Dương 
	240.000-250.000
	Đầu tư mở rộng (230-250 tỷ)


 

Phụ lục 19
THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN DỰ BÁO QUẶNG TALC

(Theo tài liệu lưu trữ địa chất)

	TT
	Tên mỏ, điểm quặng
	Mức NC
	 
	Trữ lượng và TNDB (tấn)
	Tổng

	
	
	
	B
	C1
	C2
	P1
	

	Vùng Sơn La
	 
	17.697
	18.130
	97.378
	 
	133.205

	 1
	Tà phù - Chanh Kế
	TD
	17.697
	18.130
	97.378
	 
	133.205

	Vùng Phú Thọ
	 
	 
	137.800
	2.576.755
	1.797.76
	4.512.387

	 2
	Ngọc Lập
	TD
	 
	 
	4.200
	 
	4.200

	 3
	Tân Lập
	ĐG
	 
	 
	9.274
	 
	9.274

	 4
	Tân Minh
	ĐG
	 
	 
	1.359.515
	 
	1.359.515

	 5
	Thu Ngạc
	ĐG
	 
	 
	661.967
	1.797.579
	2.459.546

	 6
	Mỹ Thuận
	ĐG
	 
	137.800
	540.2
	 
	678.000

	Vùng Hoà Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 7
	Làng Trụ
	ĐG
	 
	 
	1.608
	0.181
	1.789

	Tổng cộng
	 
	17.697
	155.930
	2674.142
	1.797.76
	4645.529

	Cộng: B+C1
	 
	173.627
	 
	 
	 

	B+C1+C2
	 
	2.848
	 
	 


 

Phụ lục 20
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THĂM DÒ QUẶNG TALC

(Giai đoạn đến năm 2015)

	TT
	Tên dự án
	Vốn đầu tư (VNĐ)
	Mục tiêu trữ lượng

	1
	Thăm dò quặng talc Tân Minh (Phú Thọ)
	15-20 tỷ
	1 triệu tấn cấp C2, 500 ngàn tấn cấp C1.

	2
	Thăm dò talc Mỹ Thuận (Phú Thọ)
	15-20 tỷ
	1 triệu tấn cấp C2, 500 ngàn tấn cấp C1.


 

Phụ lục 21
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN TALC  QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

	TT
	Công trình
	Nguồn cung cấp quặng
	Công suất (t/n)
	Vốn đầu tư (VNĐ)

	Giai đoạn đến năm 2015

	1
	Xưởng bột nghiền Thu Ngạc- Phú Thọ
	Mỏ Thu Ngạc, Ngọc Lập tỉnh Phú Thọ
	10.000
	Đầu tư mới (35-40 tỷ)

	2
	Xưởng bột siêu min- Phú Thọ
	Mỏ Tân Minh và Mỹ Thuận
	20.000
	Đầu tư mới (25-30 tỷ)

	3
	Xưởng bột nghiền khu Tà Phù - Sơn La 
	Mỏ Tà Phù, Chanh kế
	10.000-20.000
	Đầu tư mới (20-25 tỷ)

	4
	Xưởng bột nghiền khu Tà Phù - Sơn La 
	Mỏ Tà Phù, Chanh kế
	20.000-40.000
	Đầu tư mở rộng

(90-100 tỷ)

	Giai đoạn 2016 - 2025

	1
	Xưởng bột nghiền khu Thu Ngạc- Phú Thọ
	Mỏ Thu Ngạc, Ngọc Lập tỉnh Phú Thọ
	50.000
	Đầu tư mở rộng (180-190 tỷ)

	2
	Xưởng bột talc siêu min- Phú Thọ
	Mỏ Tân Minh và Mỹ Thuận
	50.000
	Đầu tư mở rộng

(50-60 tỷ)

	3
	Xưởng bột nghiền khu Tà Phù (Sơn La) 
	Mỏ Tà Phù, Chanh kế
	50.000
	Đầu tư mở rộng

(90-100 tỷ)


 

